
STT Họ tên Số CMND Mã ĐN

1 ĐỖ VĂN CƯỜNG HS 12 đang học *******146 GWOVN

2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DIỆU HS 12 đang học *******929 NQVYJ

3 NGUYỄN THỊ HIỀN DỊU HS 12 đang học *******855 XVQGM

4 TRƯƠNG THỊ DUYÊN HS 12 đang học *******060 SSXDK

5 TRẦN DANH DŨNG HS 12 đang học *******103 SWYYD

6 NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG HS 12 đang học *******601 URUXQ

7 TRƯƠNG THỊ THU HÀ HS 12 đang học *******712 XXCPZ

8 TRẦN MINH HIẾU HS 12 đang học *******660 TJFQI

9 TRẦN ĐỨC HOÀNG HS 12 đang học *******288 NTAAB

10 NGUYỄN HỮU HÙNG HS 12 đang học *******254 SBNIJ

11 TRẦN LAN HƯƠNG HS 12 đang học *******449 YUJMH

12 HUỲNH TRƯỜNG KHÁNH HS 12 đang học *******001 JXQRS

13 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN HS 12 đang học *******523 WVYHL

14 NGUYỄN THỊ LÀI HS 12 đang học *******334 ATBHS

15 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH HS 12 đang học *******723 JMHVX

16 LƯƠNG NHẬT LONG HS 12 đang học *******991 YWXXK

17 PHAN THỊ QUỲNH MAI HS 12 đang học *******408 TDMOR

18 NGÔ THỊ SAO MAI HS 12 đang học *******999 DNQHQ

19 PHẠM HOÀNG MẪN HS 12 đang học *******836 WSNXL

20 TRẦN LÊ THỊ THÀNH NAM HS 12 đang học *******970 SVSOB

21 TRẦN THỊ THÖY NGA HS 12 đang học *******234 ZZGQA

22 PHẠM VĂN NGUYÊN HS 12 đang học *******172 MNNPJ

23 ĐẶNG QUANG NHẬT HS 12 đang học *******832 MZTHY

24 VƯƠNG THỊ THẢO HS 12 đang học *******636 SIJPI

25 ĐOÀN THỊ THU THẢO HS 12 đang học *******317 MDUQV

26 LÊ ĐỨC THẮNG HS 12 đang học *******384 QYJKE

27 NGUYỄN QUỐC THẮNG HS 12 đang học *******004 CDJWL

28 NGUYỄN THỊ OANH THƠ HS 12 đang học *******333 UXWOF

29 TRẦN MINH THU HS 12 đang học *******442 PZBXD

30 CHU TRẦN THỦY TIÊN HS 12 đang học *******137 WZGYT

31 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG HS 12 đang học *******959 JLCFO

32 NGUYỄN THU TRÂM HS 12 đang học *******002 WEQUJ

33 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG HS 12 đang học *******432 NDDKG

34 NGÔ QUANG TRƯỜNG HS 12 đang học *******615 IQXVE

35 CAO MINH TRỰC HS 12 đang học *******169 VMVKT

36 ĐÀO ANH TUẤN HS 12 đang học *******831 NBWNZ

37 ĐẶNG VĂN VƯƠNG HS 12 đang học *******327 QRKQU

38 TRẦN THỊ THÖY VY HS 12 đang học *******106 QBDHP

39 TRƯƠNG CÔNG VỸ HS 12 đang học *******831 PGBER
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40 NGUYỄN ĐỨC ANH HS 12 đang học *******616 MVQRU

41 PHAN THỊ VÂN ANH HS 12 đang học *******093 GCLTX

42 PHAN ĐỨC ÁNH HS 12 đang học *******329 XQSMA

43 PHẠM QUỐC BẢO HS 12 đang học *******218 UICVS

44 ĐỖ VĂN CHIẾN HS 12 đang học *******316 WSNPP

45 NGUYỄN CÔNG DUẨN HS 12 đang học *******144 HMPGP

46 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG HS 12 đang học *******501 OKQSH

47 PHẠM THỊ NGUYỆT HÀ HS 12 đang học *******662 RLFSS

48 ĐỖ THỊ THU HẠNH HS 12 đang học *******947 OGQSX

49 NGUYỄN TRUNG HIÊN HS 12 đang học *******398 AIQHV

50 PHẠM THỊ THU HỒNG HS 12 đang học *******177 GDGLV

51 TRẦN ĐĂNG KHOA HS 12 đang học *******510 TIBBM

52 PHẠM THỊ KHUYÊN HS 12 đang học *******503 TNFEJ

53 NGÔ THỊ DIỄM KIỀU HS 12 đang học *******613 MZZFJ

54 LÊ THỊ HƯƠNG LAN HS 12 đang học *******898 IDKCE

55 NGUYỄN DUY LÂM HS 12 đang học *******266 QBUSP

56 DƯƠNG THỊ DIỆU LINH HS 12 đang học *******903 YWILI

57 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH HS 12 đang học *******839 KEFXN

58 NGUYỄN CÔNG NAM HS 12 đang học *******365 IKDFZ

59 TRƯƠNG THỊ THANH NHÃ HS 12 đang học *******502 BBMJK

60 THÁI HOÀNG NHẬT HS 12 đang học *******557 AJLXM

61 NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG NHI HS 12 đang học *******746 DTEGF

62 TRẦN KIM PHONG HS 12 đang học *******590 ROIMO

63 NGUYỄN HOÀNG PHÖC HS 12 đang học *******218 XETVZ

64 HOÀNG THỊ DIỄM QUỲNH HS 12 đang học *******357 IUCSA

65 TRƯƠNG MINH TÂM HS 12 đang học *******494 YZECD

66 NGUYỄN MINH THÀNH HS 12 đang học *******248 OPLHO

67 NGUYỄN VĂN THÁI HS 12 đang học *******735 PLKYF

68 NGUYỄN THỊ THỦY HS 12 đang học *******440 QZYRW

69 TRẦN MINH THƯ HS 12 đang học *******441 UBQRC

70 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG HS 12 đang học *******949 WHRKC

71 NGUYỄN VĂN TOÀN HS 12 đang học *******463 GGTXN

72 PHAN THỊ THÙY TRANG HS 12 đang học *******145 DOBDQ

73 LÊ HOÀNG BẢO TRÂN HS 12 đang học *******351 CDBXY

74 NGUYỄN NỮ TUYẾT TRINH HS 12 đang học *******471 MUVQI

75 NGUYỄN HOÀNG THIÊN TRỤ HS 12 đang học *******380 IWKWG

76 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN HS 12 đang học *******500 XJNAH

77 TRƯƠNG THỊ TÖ HS 12 đang học *******948 HYBFI

78 VÕ VĂN QUANG VINH HS 12 đang học *******914 ISNLB
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79 TRỊNH THỊ TIỂU YẾN HS 12 đang học *******710 CYVBT

80 NGUYỄN TẤN BÁU HS 12 đang học *******366 QASSQ

81 TRẦN THỊ THU CHI HS 12 đang học *******651 BMABT

82 PHẠM KIM CÔNG HS 12 đang học *******066 KWXQP

83 BẠCH ĐỨC CƯỜNG HS 12 đang học *******480 UAAVI

84 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG HS 12 đang học *******551 ECVPP

85 TRƯƠNG XUÂN DUY HS 12 đang học *******383 THJOF

86 DIỆP SƯƠNG ĐÀO HS 12 đang học *******083 JAJCP

87 TRƯƠNG NỮ THỤC ĐOAN HS 12 đang học *******172 XQUKG

88 NGUYỄN VĂN ĐÔNG HS 12 đang học *******475 VXZMY

89 PHAN THỊ THU HÀ HS 12 đang học *******371 MVWVG

90 CAO MINH HẢI HS 12 đang học *******208 BYZSP

91 TRẦN LỆ HẠNH HS 12 đang học *******435 OEDCW

92 PHẠM THỊ HẠNH HS 12 đang học *******237 UCMWJ

93 PHAN TRỌNG HIẾU HS 12 đang học *******457 JNUBS

94 TRẦN THỊ HOA HS 12 đang học *******556 EFQPN

95 ĐINH VŨ HOÀNG HS 12 đang học *******523 GDJRD

96 TRƯƠNG XUÂN HUYỀN HS 12 đang học *******833 YKOHD

97 NGUYỄN PHI HÙNG HS 12 đang học *******380 LAQMA

98 NGUYỄN LINH HƯƠNG HS 12 đang học *******616 SNSOL

99 ĐẶNG ĐÌNH KHẢI HS 12 đang học *******264 TLCCO

100 TRẦN THẢO KIM HS 12 đang học *******258 YAVDC

101 NGUYỄN HOÀNG LÂM HS 12 đang học *******201 VHKFI

102 TRƯƠNG QUANG LINH HS 12 đang học *******417 LVLYX

103 NGUYỄN THỊ HUYỀN LINH HS 12 đang học *******652 KOESX

104 HOÀNG SAO MAI HS 12 đang học *******791 IWHAZ

105 VÕ THỊ TUYẾT MAI HS 12 đang học *******236 RNCDU

106 NGUYỄN HỮU NGỌC MẠNH HS 12 đang học *******744 VAHCF

107 CAO TRƯƠNG LINH NHI HS 12 đang học *******719 YPLFI

108 NGUYỄN THỊ THÖY QUỲNH HS 12 đang học *******681 DQLEP

109 VÕ MINH TÂM HS 12 đang học *******905 XBTQB

110 LƯƠNG THỊ MỸ THIỆN HS 12 đang học *******064 FHKEG

111 HOÀNG THỊ ĐOAN TRANG HS 12 đang học *******237 BSUDL

112 ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG HS 12 đang học *******217 IFGLN

113 NGUYỄN TRẦN LINH UYÊN HS 12 đang học *******151 LOITY

114 LÊ THỊ THU VÂN HS 12 đang học *******408 VCZKU

115 NGUYỄN LÊ HOÀNG VI HS 12 đang học *******469 RLDLC

116 ĐỖ TRƯỜNG VŨ HS 12 đang học *******953 PULCO

117 TRẦN QUỐC VƯƠNG HS 12 đang học *******319 OPCWD
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118 ĐINH THỂ YẾN VY HS 12 đang học *******434 FUHTZ

119 NGUYỄN THỊ HOA ANH HS 12 đang học *******430 YJAQD

120 ĐINH THỊ ANH HS 12 đang học *******650 JSZRG

121 MAI NHẬT DUY HS 12 đang học *******666 CHAKO

122 NGUYỄN HỮU ANH ĐỨC HS 12 đang học *******521 QPJBV

123 PHAN THỊ HỒNG HÀ HS 12 đang học *******767 NUEWZ

124 NGUYỄN HOÀNG VĨ HẠ HS 12 đang học *******621 VLMQS

125 NGUYỄN ĐÀO MỸ HẠNH HS 12 đang học *******335 AVFKV

126 LÊ THỊ THU HẰNG HS 12 đang học *******429 ILMHS

127 TRẦN THANH HIỀN HS 12 đang học *******592 XUTVM

128 ĐẶNG THANH HOÀNG HS 12 đang học *******272 GPSHM

129 PHAN HOÀI LINH HS 12 đang học *******226 QKGYL

130 LÊ NGUYỄN XUÂN NAM HS 12 đang học *******230 EFERH

131 NGHIÊM THỊ BÍCH NGỌC HS 12 đang học *******175 XGIYF

132 TRẦN THỊ KIM OANH HS 12 đang học *******652 GCPOG

133 NGUYỄN MINH PHƯỚC HS 12 đang học *******245 FCBIY

134 PHẠM ANH QUỐC HS 12 đang học *******336 SAIJT

135 NGUYỄN THẢO QUYÊN HS 12 đang học *******366 GTEEC

136 ĐỖ THỊ THANH THẢO HS 12 đang học *******092 QOGYR

137 TRẦN VĂN THẠCH HS 12 đang học *******850 CHUAU

138 PHAN NGỌC THẮNG HS 12 đang học *******210 RMUQF

139 TRẦN HỮU THẮNG HS 12 đang học *******157 DZDBG

140 NGUYỄN CƯỜNG THỊNH HS 12 đang học *******522 OJYAS

141 NGUYỄN BẢO THƯ HS 12 đang học *******336 DXUYB

142 NGUYỄN DOÃN THƯỜNG HS 12 đang học *******278 EBEWP

143 ĐỖ THANH TÍNH HS 12 đang học *******370 SWRWD

144 TRẦN THANH TRÀ HS 12 đang học *******720 YHBNH

145 HOÀNG THỊ THẢO TRÂM HS 12 đang học *******790 GFRDP

146 VŨ KIÊN TRUNG HS 12 đang học *******635 HPDXN

147 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYỂN HS 12 đang học *******176 GQGFN

148 PHẠM QUỐC VIỆT HS 12 đang học *******394 FMWZQ

149 NGUYỄN LINH CHI HS 12 đang học *******003 PIYBN

150 NGUYỄN THỊ NHƯ DIỄM HS 12 đang học *******644 HHGXI

151 LƯU THỊ HỒNG DIỆP HS 12 đang học *******308 GIKTM

152 TRẦN THỊ LỆ DUYÊN HS 12 đang học *******444 YFQIT

153 THIỆU THỊ HÀ HS 12 đang học *******116 OXGII

154 NGUYỄN THU HÀ HS 12 đang học *******560 BQMJY

155 NGUYỄN THỊ HẠNH HS 12 đang học *******906 MLBWR

156 MAI THỊ BÍCH HẠNH HS 12 đang học *******585 YHQQI
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157 TRẦN THỊ NGỌC HÂN HS 12 đang học *******781 ZJGPH

158 HOÀNG THỊ HIỆU HS 12 đang học *******755 YFMTP

159 NGUYỄN CHÂU HOÀI HS 12 đang học *******734 AVNFC

160 NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG HS 12 đang học *******908 SBPSL

161 NGUYỄN THỊ LINH HUỆ HS 12 đang học *******658 RVXZW

162 MẠC THỊ BÍCH HUYỀN HS 12 đang học *******123 VGOCO

163 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG HS 12 đang học *******415 ROAAU

164 NGUYỄN THỊ DIỆU KHANH HS 12 đang học *******372 EQRBJ

165 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH HS 12 đang học *******493 WDTUX

166 NGUYỄN TRANG THÙY LINH HS 12 đang học *******647 QXWUY

167 NGÔ THỊ PHƯƠNG LUYẾN HS 12 đang học *******649 WRXER

168 NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ HS 12 đang học *******307 DLHSL

169 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC HS 12 đang học *******651 SRKEX

170 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN HS 12 đang học *******310 LVNKX

171 NGUYỄN THỊ NGUYỆT HS 12 đang học *******064 BKNJP

172 NGUYỄN THỊ THÙY NHI HS 12 đang học *******062 NCDBG

173 TRẦN THỊ LÂM OANH HS 12 đang học *******957 XKTDR

174 LÊ THỊ THU THẢO HS 12 đang học *******940 ZQVJR

175 CAO THỊ THU THẢO HS 12 đang học *******134 ZAWJW

176 NGUYỄN THỊ KIM THẢO HS 12 đang học *******452 TGHRD

177 ĐẶNG THỊ KHÁNH THÙY HS 12 đang học *******728 SJYPR

178 PHẠM THỊ THƯƠNG HS 12 đang học *******678 ESOWM

179 HOÀNG THỦY TIÊN HS 12 đang học *******485 UKLXX

180 TRẦN THẢO TRANG HS 12 đang học *******428 LEOPD

181 HOÀNG THỊ HOÀI TRÂM HS 12 đang học *******561 AIFMO

182 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÖC HS 12 đang học *******695 IXHNX

183 NGUYỄN THỊ MINH TRÖC HS 12 đang học *******992 UZDTE

184 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT HS 12 đang học *******211 SFTVO

185 NGUYỄN THỊ THÖY AN HS 12 đang học *******834 RLXSK

186 VÕ THỊ QUỲNH ANH HS 12 đang học *******387 VOGPL

187 NGUYỄN THỊ ÁNH HS 12 đang học *******837 MYWFF

188 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG CẦM HS 12 đang học *******313 VCGFR

189 PHẠM THỊ DIỆP CHI HS 12 đang học *******424 KDMBI

190 NGUYỄN THỊ LINH CHI HS 12 đang học *******673 GKBYR

191 LÊ PHƯƠNG DUNG HS 12 đang học *******345 UGSSF

192 MAI TIẾN DŨNG HS 12 đang học *******562 ZGVEI

193 NGUYỄN TÍCH ĐỨC HS 12 đang học *******328 LBQAB

194 TRẦN THẾ GIA HS 12 đang học *******620 JBCHC

195 PHẠM HỒNG GIANG HS 12 đang học *******086 RTYCU
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196 TRẦN THỊ HẠNH HS 12 đang học *******732 NZWJD

197 CAO THÁI BẢO HÂN HS 12 đang học *******295 KNIYQ

198 TRẦN NỮ BẢO HOÀNG HS 12 đang học *******202 FGEZF

199 NGUYỄN ĐỨC HÓA HS 12 đang học *******794 PHBXF

200 NGUYỄN MINH HUY HS 12 đang học *******981 INLZZ

201 PHẠM HOÀNG THU HUYỀN HS 12 đang học *******228 FITWZ

202 VŨ VĂN KHẢI HS 12 đang học *******962 BIQYR

203 NGUYỄN NGỌC LINH HS 12 đang học *******909 ORMKY

204 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY HS 12 đang học *******591 AJMAX

205 NGUYỄN HÀ MY HS 12 đang học *******831 YTSJV

206 VÕ THỊ THANH NHUNG HS 12 đang học *******020 DXCBM

207 PHAN LỆ NHƯ HS 12 đang học *******441 KRAWL

208 NGUYỄN TIẾN PHONG HS 12 đang học *******105 AOXKY

209 NGUYỄN TRỌNG THANH PHƯƠNGHS 12 đang học *******209 BTMYP

210 ĐOÀN THANH PHƯƠNG HS 12 đang học *******395 WPFHF

211 NGUYỄN HỮU PHƯỚC HS 12 đang học *******391 FUBZH

212 NGUYỄN DIỄM QUỲNH HS 12 đang học *******213 PVBDV

213 NGUYỄN THỊ THU THẢO HS 12 đang học *******438 IGSJO

214 NGUYỄN THỊ DƯƠNG THÙY HS 12 đang học *******750 JITNR

215 HOÀNG THỊ THANH THỦY HS 12 đang học *******478 LMBCW

216 NGUYỄN TRẦN THỦY TIÊN HS 12 đang học *******566 EHTTY

217 NGUYỄN THANH TÍN HS 12 đang học *******006 NRUVG

218 VĂN MINH TRÍ HS 12 đang học *******559 QQAPV

219 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG HS 12 đang học *******335 ENTOP

220 NGUYỄN THỊ TUYẾT HS 12 đang học *******555 VBCJG

221 HOÀNG CHÂU UYÊN HS 12 đang học *******001 OWRQU

222 HUỲNH THỊ TRÖC UYÊN HS 12 đang học *******760 TSZDC

223 PHAN THỊ BẢO VÂN HS 12 đang học *******765 IBHEI

224 HUỲNH THẢO VI HS 12 đang học *******078 RMXCY

225 PHẠM TÖ ANH HS 12 đang học *******788 TIDRN

226 TRẦN TUẤN ANH HS 12 đang học *******239 YTNNB

227 TRẦN ANH BOY HS 12 đang học *******312 DEJNK

228 VÕ QUÝ CÔNG HS 12 đang học *******893 QZEBN

229 TRẦN CÔNG DANH HS 12 đang học *******961 DFOGY

230 LÊ XUÂN DANH HS 12 đang học *******684 IDZLN

231 PHẠM NHẤT DUY HS 12 đang học *******757 GSADV

232 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN HS 12 đang học *******531 AFLCZ

233 TRẦN ĐÌNH CHÂU ĐAN HS 12 đang học *******870 FQNTI

234 NGUYỄN THỊ TRÖC ĐÀO HS 12 đang học *******050 ERTUR
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235 BÙI THỊ THU HÀ HS 12 đang học *******242 MVAMW

236 HÀ THỊ KIM HẰNG HS 12 đang học *******804 RIVPB

237 NGUYỄN THỊ THU HIỀN HS 12 đang học *******214 CLREJ

238 NGUYỄN DOÃN HIỆP HS 12 đang học *******256 SEHOS

239 PHẠM THỊ CÖC HOA HS 12 đang học *******048 ZEYAD

240 LÊ TIẾN HOÀNG HS 12 đang học *******039 YZAFN

241 CAO THỊ HOA HỒNG HS 12 đang học *******663 RFTNJ

242 NGUYỄN THỊ MỸ HỘI HS 12 đang học *******345 LLTOH

243 NGUYỄN QUANG HUY HS 12 đang học *******557 AHKJL

244 LÊ THỊ HUYỀN HS 12 đang học *******404 VBVTC

245 LÊ THỊ HƯƠNG HS 12 đang học *******126 VYXKZ

246 NGUYỄN VĂN LIỀN HS 12 đang học *******480 FUQHY

247 HỒ THANH LỊCH HS 12 đang học *******350 ZTTQT

248 NGUYỄN ĐỨC LỢI HS 12 đang học *******723 RHQBJ

249 NGUYỄN PHÙNG MẠNH HS 12 đang học *******510 WRDVY

250 NGÔ GIA ĐẠI NAM HS 12 đang học *******314 GLSHR

251 TRẦN CÔNG NAM HS 12 đang học *******150 RTOPI

252 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG HS 12 đang học *******056 WDHCS

253 HOÀNG THỊ OANH HS 12 đang học *******869 THJNJ

254 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH HS 12 đang học *******608 SSCVP

255 PHẠM VĂN TÂY HS 12 đang học *******907 TRJZO

256 HỒ HOÀNG THAO HS 12 đang học *******105 DXZUW

257 NGUYỄN CAO THIÊN HS 12 đang học *******834 JFPTI

258 ĐINH THỊ THÙY HS 12 đang học *******398 FEEIX

259 TRẦN THỊ THÖY HS 12 đang học *******246 NZNJQ

260 TRẦN THỊ THANH TRINH HS 12 đang học *******783 PIQLG

261 NGUYỄN XUÂN TUẤN HS 12 đang học *******279 OIXSX

262 CAO NGUYỄN HUYỀN UYÊN HS 12 đang học *******313 ZKOBF

263 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN HS 12 đang học *******210 YEMGI

264 TRỊNH TRƯƠNG HÀ VÂN HS 12 đang học *******285 NSQEE

265 NGUYỄN THỊ HẠ VI HS 12 đang học *******055 ONUYB

266 BÙI THỊ HẢI YẾN HS 12 đang học *******338 UEZJZ

267 TRẦN THỊ HOÀNG ANH HS 12 đang học *******358 VHOOH

268 ĐẶNG ĐỨC BÌNH HS 12 đang học *******427 BHWVI

269 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH HS 12 đang học *******691 UPDDY

270 HOÀNG CÔNG DANH HS 12 đang học *******495 JMGAC

271 TRẦN TRIỆU DĨ HS 12 đang học *******356 WSLHR

272 NGUYỄN LONG DUY HS 12 đang học *******487 AOZRD

273 ĐỖ THỊ DUYÊN HS 12 đang học *******908 VLFCK
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274 VŨ HUỲNH ĐỨC HS 12 đang học *******968 QPYYH

275 HÀ HƯƠNG GIANG HS 12 đang học *******965 FVUWJ

276 NGUYỄN VÂN GIANG HS 12 đang học *******359 YKRZR

277 HOÀNG THỊ THU HẰNG HS 12 đang học *******793 HXYGC

278 HOÀNG NGỌC HẬU HS 12 đang học *******568 CWGWH

279 PHẠM THỊ THU HIỀN HS 12 đang học *******762 MIFRM

280 THÂN THANH HIỀN HS 12 đang học *******792 JKBSH

281 NGUYỄN SƠN HIỂN HS 12 đang học *******499 TOITW

282 HOÀNG ANH HIẾU HS 12 đang học *******761 AXPYT

283 TRẦN SỸ HIỆP HS 12 đang học *******802 QWAZW

284 NGUYỄN HUY HOÀNG HS 12 đang học *******127 YMYZH

285 NGUYỄN VĂN HUY HS 12 đang học *******754 UJBRU

286 TRẦN THỊ THẢO LAN HS 12 đang học *******739 XPDJZ

287 NGUYỄN THỊ BÍCH LAN HS 12 đang học *******886 OJYRX

288 NGUYỄN XUÂN LÀNH HS 12 đang học *******317 SPFJB

289 TRẦN THỊ HOÀI LY HS 12 đang học *******763 FHIDR

290 TRẦN THỊ MAI HS 12 đang học *******437 QHGUO

291 ĐẶNG THỊ KIỀU MY HS 12 đang học *******392 XLBLM

292 PHẠM HỒ XUÂN NGỌC HS 12 đang học *******383 KNQYZ

293 CHU HOÀI PHƯƠNG HS 12 đang học *******561 LTFYE

294 NGUYỄN TIẾN QUYẾT HS 12 đang học *******796 GYIBD

295 LÊ THANH SƠN HS 12 đang học *******384 IGPXB

296 LÊ XUÂN SƠN HS 12 đang học *******131 NBXAE

297 NGUYỄN THỊ THANH HS 12 đang học *******081 QJIUC

298 BÙI DUY THÀNH HS 12 đang học *******631 DHMEN

299 TRẦN ĐÌNH THÁI HS 12 đang học *******316 FYGKQ

300 HỒ ANH THÍCH HS 12 đang học *******040 LBJZK

301 PHẠM THỊ THU HS 12 đang học *******369 RZEQF

302 NGUYỄN THỊ THU THÖY HS 12 đang học *******792 RVEKZ

303 THÁI MINH TÍN HS 12 đang học *******658 IPQUI

304 ĐỖ XUÂN TÍNH HS 12 đang học *******648 BKKWA

305 LÊ VĂN TRƯỜNG HS 12 đang học *******455 ZLDOY

306 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG HS 12 đang học *******562 JZFHP

307 LÊ XUÂN TUẤN HS 12 đang học *******465 MSYQM

308 LÊ THỊ THÙY VI HS 12 đang học *******766 QEROK

309 HÀ CHÍ VỸ HS 12 đang học *******373 IDCFE

310 TRỊNH THẢO ANH HS 12 đang học *******555 PIMBP

311 HÕA THỊ VÂN ANH HS 12 đang học *******079 ARMYK

312 NGUYỄN HỒ HOÀI ANH HS 12 đang học *******254 GVQSW
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313 PHAN THỊ MINH CHÂU HS 12 đang học *******339 RQXUM

314 NGUYỄN PHÖ CƯỜNG HS 12 đang học *******343 QRZHR

315 LÊ THỊ DUYÊN HS 12 đang học *******492 WTVLS

316 NGUYỄN VĂN DŨNG HS 12 đang học *******256 WIXJI

317 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO HS 12 đang học *******375 BMDRO

318 NGUYỄN VĂN GIANG HS 12 đang học *******319 UFZGF

319 TRƯƠNG VŨ HẢI HS 12 đang học *******982 VOZSS

320 ĐỖ THỊ HOA HS 12 đang học *******488 RGISO

321 TRẦN THANH HÙNG HS 12 đang học *******428 YJEJS

322 PHẠM TRỌNG HƯNG HS 12 đang học *******421 HVBFN

323 NGUYỄN THẾ HƯNG HS 12 đang học *******219 XXHJU

324 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG HS 12 đang học *******290 ENFFR

325 NGUYỄN DUY KHÁNH HS 12 đang học *******019 LRTCW

326 TRƯƠNG VĂN LINH HS 12 đang học *******710 ITCSA

327 HỒ NGUYỄN GIA LINH HS 12 đang học *******835 QAEVK

328 NGUYỄN THỊ MỸ LINH HS 12 đang học *******114 RITZH

329 PHAN THỊ BÍCH LOAN HS 12 đang học *******338 ZEUSH

330 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN HS 12 đang học *******311 XHPXN

331 HỒ VIỆT NGUYÊN HS 12 đang học *******117 EADBC

332 PHẠM THỊ NGUYỆT HS 12 đang học *******996 HPCNK

333 NGUYỄN ĐĂNG THÀNH NHÂN HS 12 đang học *******489 NTIEX

334 NGUYỄN QUỲNH NHƯ HS 12 đang học *******880 XSMZD

335 LÊ TRẦN TÖ NHƯ HS 12 đang học *******097 WTFYS

336 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ HS 12 đang học *******414 HXBUY

337 NGUYỄN THỊ ÁI QUYÊN HS 12 đang học *******143 BEEEW

338 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN HS 12 đang học *******156 PWDSC

339 NGUYỄN NGỌC TÖ SƯƠNG HS 12 đang học *******378 CFGOT

340 NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO HS 12 đang học *******961 GVPUJ

341 Y THÁK HS 12 đang học *******020 EVPUQ

342 TRẦN NGỌC THỌ HS 12 đang học *******312 LVFIV

343 NGUYỄN THỊ LỆ THU HS 12 đang học *******432 KOIOJ

344 NGUYỄN ĐỨC THUẬN HS 12 đang học *******318 JODII

345 HỒ THỊ THÖY HS 12 đang học *******432 BPTXA

346 NGÔ TRẦN ANH THƯ HS 12 đang học *******184 RNQEM

347 HÀ NỮ THỦY TIÊN HS 12 đang học *******925 LIGKT

348 LÊ THỊ NGỌC TRUYỀN HS 12 đang học *******131 GPJNL

349 CAO ĐÌNH TRỰC HS 12 đang học *******271 URVXS

350 SÙNG VĂN VÀNG HS 12 đang học *******669 NWRFJ

351 TRẦN NGỌC VŨ HS 12 đang học *******325 RSGMI
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352 TRẦN THỊ TRUNG YÊN HS 12 đang học *******568 PBSUZ

353 NGÔ THỊ THẢO YẾN HS 12 đang học *******998 YEAVJ

354 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN HS 12 đang học *******253 CHYVD

355 VƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG TS Tự do *******683 RIWNB

356 NGUYỄN THỊ TRANG TS Tự do *******715 BGZGH

357 LÊ THỊ THANH THỦY TS Tự do *******905 SSGOW

358 NGUYỄN HOÀNG LONG TS Tự do *******797 ZCDPV

359 NGUYỄN VĂN LÂM TS Tự do *******379 NTXXP

360 NGUYỄN MẠNH HÙNG TS Tự do *******411 PNZGA

361 NGUYỄN HỮU TRUNG HIẾU TS Tự do *******479 GXSZC

362 HOÀNG MINH TRUNG TS Tự do *******921 RQJZH

363 HÀ XUÂN HẬU TS Tự do *******625 YRZBH

364 TRƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT TS Tự do *******713 DDQZQ

365 NGUYỄN THỊ NHƯ HUYỀN TS Tự do *******962 QMCKI

366 TRƯƠNG ANH TUẤN TS Tự do *******200 UDUIZ

367 NGUYỄN NGỌC HÀ TS Tự do *******666 FKOCR

368 VÕ QUÝ SINH TS Tự do *******312 PGPBF

369 HOÀNG VĂN THẮNG TS Tự do *******544 IVCCX

370 TÔ THỊ THU HIỀN TS Tự do *******408 GVAIW

371 NGUYỄN VĂN SƠN TS Tự do *******505 KQARN

372 HUỲNH THỊ KIM NY TS Tự do *******883 TWQCQ

373 VÕ HOÀNG HIỆP TS Tự do *******962 FJFEX

374 NGUYỄN VĂN NGHĨA TS Tự do *******129 YFEOH

375 TRẦN THỊ TRANG TS Tự do *******530 TUSHL

376 NGUYỄN QUANG HIẾU TS Tự do *******856 KQIBF

377 HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC TS Tự do *******379 HYMOY

378 TRẦN DUY KHÁNH TS Tự do *******796 CNTRR

379 LÊ THANH VI TS Tự do *******002 WCLDM

380 NGUYỄN DOÃN TRƯỜNG TS Tự do *******145 FTJTQ

381 TRẦN NGUYỄN HẢI AN TS Tự do *******583 FYTQP

382 PHẠM LÂM TS Tự do *******956 MPDTI

383 VŨ VŨ NGUYÊN TS Tự do *******785 NACJJ

384 PHẠM MINH TUẤN TS Tự do *******568 XHBTP

385 PHẠM QUANG HÙNG TS Tự do *******601 PAPEB

386 NGUYỄN QUANG THÀNH TS Tự do *******919 UTNXV

387 TRẦN THỊ TIỂU NGỌC TS Tự do *******552 WMTSE

388 ĐOÀN THỊ MÙI TS Tự do *******172 KKXJU

389 ĐOÀN THỊ THƠM TS Tự do *******513 UZDPC

390 PHẠM ĐẶNG HOÀI VANG TS Tự do *******040 ERDJV
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391 NGUYỄN TRUNG HIẾU TS Tự do *******166 GRGWT

392 LÊ VÕ NHẬT TS Tự do *******971 NCGHS

393 LÊ NGUYỄN NGỌC ĐIỀN TS Tự do *******259 ELMVA

394 DƯƠNG VĂN TRUYỀN TS Tự do *******779 MCDOK

395 PHAN VĂN HỢP TS Tự do *******996 AQLZO

396 DƯƠNG SƠN HUY TS Tự do *******854 NMLPW

397 LÊ THỊ HẢI YẾN TS Tự do *******999 RFDYF

398 KHƯƠNG THỊ THU TS Tự do *******518 CQLSI

399 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG TS Tự do *******488 RSJPE

400 ĐẶNG NHẬT LINH TS Tự do *******325 DYCCN

401 ĐINH TRẦM ĐAN TS Tự do *******809 JLMPP

402 NGUYỄN BÁ TUẤN ANH TS Tự do *******533 VNQSX

403 PHAN THỊ ANH VŨ TS Tự do *******309 BHWOK

404 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH TS Tự do *******075 XJMXF

405 LÊ ANH ĐÀN TS Tự do *******676 TAINX

406 ĐẶNG QUANG TRUNG TS Tự do *******161 OWCJD

407 ĐẶNG HỒNG QUÂN TS Tự do *******162 UJLFG

408 MAI THỊ OANH TS Tự do *******202 LLNVV

409 NGUYỄN THỊ ANH TRÂM TS Tự do *******771 OHKXT

410 TRẦN VĂN HÀO TS Tự do *******020 PWHZS

411 TRẦN THỊ MINH THƯ TS Tự do *******958 EETRN

412 PHẠM THỊ NGỌC YẾN TS Tự do *******404 XJZKP

413 NGUYỄN THỊ MỸ ANH TS Tự do *******429 ZFMCI

414 TRƯƠNG NỮ ĐAN TRÂM TS Tự do *******020 UQSKM

415 TRẦN THỊ MỸ HOÀI TS Tự do *******312 NROCJ

416 TRẦN THỊ THỦY NGÂN TS Tự do *******857 UTDXM

417 NGUYỄN THỊ HÀ TS Tự do *******570 DKPQC

418 LỘ VĂN BÌNH TS Tự do *******214 QNNWE

419 ĐỖ THỊ THANH HẰNG TS Tự do *******276 JGBEF

420 HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH TS Tự do *******482 FNHUB

421 LÊ BẠCH GIANG NAM TS Tự do *******916 DVATM

422 VƯƠNG QUỐC BẢO DUY TS Tự do *******972 EINNP

423 VÕ THỊ ÁNH TS Tự do *******304 KVPTO

424 NGUYỄN HOÀNG HẠ VI TS Tự do *******376 YVJRT

425 DƯƠNG THỊ TRANG TS Tự do *******514 UGNBW

426 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG TS Tự do *******091 SQBDV

427 TRẦN MẠNH HIỆP TS Tự do *******644 CRQWT

428 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA TS Tự do *******536 TCVJA

429 TRƯƠNG ANH TUẤN TS Tự do *******537 ILGLD
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430 TRẦN PHẠM MỸ QUỲNH TS Tự do *******889 TTHOR

431 MAI THỊ TỐ NGA TS Tự do *******316 WUARA

432 NGUYỄN NGỌC THIÊN TS Tự do *******685 COQIZ

433 TRẦN ĐÌNH TRUNG TS Tự do *******588 QVAHG

434 VÕ ANH HÙNG TS Tự do *******936 JZTPJ

435 LÊ HỮU ĐỨC ANH TS Tự do *******940 VGSEA

436 NGUYỄN MẠNH VŨ TS Tự do *******201 JKZIP

437 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM TS Tự do *******694 PNLTS

438 NGUYỄN TRẦN DUY TS Tự do *******694 GRPKC

439 DƯƠNG THỊ THÖY NGA TS Tự do *******320 WOTZM

440 NGUYỄN THỊ THU VINH TS Tự do *******653 LSTBQ

441 TRẦN THIỆN TRÍ TS Tự do *******578 PAVTG

442 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN TS Tự do *******209 KQVFX

443 CAO CÔNG VĂN TS Tự do *******538 KOKWR

444 PHẠM HOÀNG THANH BÌNH TS Tự do *******213 CIJZN

445 NGUYỄN ĐỨC MẠNH TS Tự do *******415 GYSVI

446 PHẠM NGỌC HUY TS Tự do *******279 XDGNM

447 TRIỆU QUANG ĐẠI TS Tự do *******644 IGQRG

448 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH TS Tự do *******592 FOVRJ

449 H' SUAIS TS Tự do *******592 KFRLI

450 LẠI VĂN TUẤN TS Tự do *******083 LZMKE

451 VÕ KỲ CAO THỊNH TS Tự do *******622 GXTRF

452 NGUYỄN THỊ THẢO TS Tự do *******585 DCUQH

453 HOÀNG THỊ LỊCH TS Tự do *******484 TGSPI

454 NGUYỄN VIẾT DUY KHÁNH TS Tự do *******393 RNRYF

455 Y LÊVI TS Tự do *******837 JYHAN

456 TRỊNH THÖY HƯƠNG TS Tự do *******494 CWVTI

457 ĐIỂU TRƯỜNG TS Tự do *******134 BARIR

458 DƯƠNG ĐÌNH DUY TS Tự do *******718 RWOJA

459 NGUYỄN CÔNG TRỨ TS Tự do *******764 PURKW

460 ĐÀO MINH CHIẾN TS Tự do *******952 CWIGL

461 LƯƠNG THÙY LINH TS Tự do *******375 IJODL

462 HOÀNG THỊ THUẬN TS Tự do *******668 BQJJE

463 VÕ VĂN ĐẠI TS Tự do *******547 KXXZW

464 HÁN DUY PHONG TS Tự do *******048 SDFGY

465 LÊ VĂN HOÀNG TS Tự do *******377 LFDTJ

466 LÊ HỒNG PHI TS Tự do *******707 CVVSZ

467 PHAN TẤN TÀI TS Tự do *******463 NHHVS

468 ĐẶNG HỮU PHƯƠNG NAM TS Tự do *******763 NGKPO
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469 LÊ THỊ NHI TS Tự do *******408 HHQWX

470 Y RAT TS Tự do *******554 CYCNI

471 ĐOÀN HỒ HỒNG NHUNG TS Tự do *******279 UTDCX

472 NGÔ XUÂN THIỆP TS Tự do *******387 VEBPH

473 NGUYỄN VĂN NHẬT TS Tự do *******821 PNGPD

474 Y MY PHA ÊNHUÔL TS Tự do *******414 BMTVJ

475 TRẦN THỊ VÂN ANH TS Tự do *******037 NXPFT

476 HÕA QUANG TUẤN NGỌC TS Tự do *******466 GSPSZ

477 DƯƠNG MINH ĐẠO TS Tự do *******077 PZBEI

478 NGUYỄN MỸ NƯƠNG TS Tự do *******361 TYHYA

479 PHẠM THỊ THU UYÊN TS Tự do *******244 SOBML

480 H' TIÊM TS Tự do *******794 PMKYF

481 H - PEN TS Tự do *******348 TTLLL

482 H' PHÉT TS Tự do *******793 ZHCTY

483 H' NHUYÊN TS Tự do *******874 FJZOR

484 LÊ DOÃN KHOA TS Tự do *******859 EMIYV

485 LA THỊ HỒNG LOAN TS Tự do *******870 RNROE

486 PHẠM MINH TUẤN TS Tự do *******409 MTZRL

487 LÊ SỸ HẢI NAM TS Tự do *******730 DNRDM

488 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN TS Tự do *******809 YGQZH

489 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý TS Tự do *******189 NLMOK

490 NGUYỄN VĂN MINH TS Tự do *******394 RZIMQ

491 HỒ CHÍ LÊN TS Tự do *******392 ZLBCQ

492 HOÀNG THỊ HỒNG LIÊN TS Tự do *******570 NUDXW


